
STT MSSV Họ và tên Lớp Học phần đăng ký 1
Đóng tiền 

HP 1
Học phần đăng ký 2

Đóng tiền HP 

2
Ghi chú

1 1458055 Đặng Việt Vương 14BSM1
MIS301 - Enterprise - Trả nợ khoá 

2015
Đã đóng HP

2 1458037 Trần Nguyễn Ngọc Tâm 14BSM2
MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 

Trả nợ với lớp 17BSM
Đã đóng HP

3 1358013 Trần Kim Đăng 13bsm1
ART 202 - Art History: Modern - 3 

tin chi - 14BSM1
Đã đóng HP

FIN 315 - International Finance 

Management - 14BSM1
Đã đóng HP

4 1358013 Trần Kim Đăng 13BSM1
ECO211- Microeconomics - 3 tin 

chi - 16BSM class
Đã đóng HP

5 1458050 Nguyễn Đỗ Kim Vân 14BSM1
MKT340- International Marketing-

3 tín chỉ-16BSM
Đã đóng HP

ECO211- Microeconomics-3 tín 

chỉ- 16BSM
Đã đóng HP

6 1458047 Tăng Phước Triển 14BSM1
MKT340- International Marketing-

3 tín chỉ- trả nợ khoá 2016

Đã đóng HP

(Còn thiếu 

400k)

ECO211-Microeconomics-3 tín chỉ-

trả nợ khoá 2016 
Đã đóng HP

7 1458038 Hồ Khánh Anh Thư 14BSM1
MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 

trả nợ khoá 2014

Đã đóng HP

(Còn thiếu 

400k)

8 1458015 Nguyễn Quan Huy 14BSM2 ECO 211-Học với 16BSM Đã đóng HP MKT340-Học với 16BSM Đã đóng HP

9 1358017 Lê Tiến Dương 13BSM2
ART202 - Art History: Modern - 3 

tín chỉ -  14BSM1
Đã đóng HP

Không học 

được với 

14BSM2

11 1458029 Văn Thị Minh Nguyệt 14BSM2
MKT340 - Internet Marketing - 3 

tín chỉ - trả nợ khoá 2016
Đã đóng HP

ECO211 - Microeconomics - 3 tín 

chỉ - trả nợ khoá 2016
Đã đóng HP

12 1458039 Huỳnh Thị Anh Thư 14BSM2
MKT340- International Marketing- 

3 tín chỉ- trả nợ khoá 2016
Đã đóng HP

ECO211- Microeconomics - 3 tín 

chỉ - trả nợ học phần 2016
Đã đóng HP

13 1458014 Lê Thị Thu Hương 14BSM2
MKT340 - International Marketing - 

3 tín chỉ - trả nợ khoá 2016
Đã đóng HP

ECO211 - Microeconomics - 3 tín 

chỉ - trả nợ khoá 2016
Đã đóng HP

14 1358024 Truong Quoc Hung 13BSM2
ART202 - Art History: Modern - 3 

tín chỉ -14BSM1
Đã đóng HP

FIN315 - Internation Finance 

Management  - 14BSM1
Đã đóng HP

15 1758002 Võ Nguyễn Hoàng Anh 17BSM
MAT 105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - 

học với lớp 17BSM

Học theo tiền 

độ của lớp

ECO 211 - Microeconomics - 3 tín 

chỉ - học với lớp 16BSM

Học theo tiền 

độ của lớp
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16 1458054 Huỳnh Kim Chi Vỹ 14BSM1

MIS 301 - Enterprise Information 

Management & Technology - 3 tín 

chỉ - Trả nợ khóa 2015

Đã đóng HP

17 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh 14BSM1 ART202- Art history-3-14BSM1 Đã đóng HP
ECO211-Microeconomics-3- 

16BSM
Đã đóng HP

18 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh 14BSM1
FIN315- international Finance 

Management-3-14BSM1
Đã đóng HP

19 1358067 Trần Nhật Trân 13BSM1
MKT340 - International Marketing-

3 tín chỉ-Trả nợ khoá 2013
Đã đóng HP

20 1558010 Vũ Quang Huy 15BSM
FIN315- international Finance 

Management-3-14BSM1
Đã đóng HP

21 1558017

NGUYỄN CHÂU 

PHƯƠNG MINH 15BSM

MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 

Trả nợ khoá 2017

Đã đóng HP

STT MSSV Họ và tên Lớp Học phần đăng ký 1
Đóng tiền 

HP 1
Học phần đăng ký 2

Đóng tiền HP 

2
Ghi chú

1 1258067 Lý Sen Tâm 12bsm2
ECO211- Microeconomics- 3 tin 

chi- tra no khoa 2016

Chưa đóng 

HP

MAT105- Precalculus- 3 tin chi - 

tra no khoa 2017

Chưa đóng 

HP
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